[image: image1.png]STRONG TEAMTOAN,VD-VDC



[image: image438.png]


SP ĐỢT 11  TỔ 20 - STRONG TEAM                                                 
ĐỀ TOÁN 11 GK2. PHAN ĐÌNH PHÙNG       


	[image: image439.jpg]



	ĐỀ GIỮA KÌ 2 TOÁN 11 TRƯỜNG PHAN ĐÌNH PHÙNG


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1.
[ Mức độ 1] 
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Câu 2.
[ Mức độ 1] Cho ba số 
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 theo thứ tự là ba số hạng liên tiếp của một cấp số cộng. Đẳng thức nào sau đây đúng?
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Câu 3.
[ Mức độ 1] Cho cấp số cộng 
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. Số hạng thứ 10 của cấp số cộng trên là:

A. 19.
B. 15.
C. 23.
D. 17.
Câu 4.
[ Mức độ 1] Cho tứ diện 
[image: image13.wmf]ABCD

 có 
[image: image14.wmf]G

 là trọng tâm tam giác 
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Câu 5.  
[ Mức độ 1] Dãy số nào sau đây không thể là cấp số nhân?
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Câu 6: [ Mức độ 2] Cho dãy số 
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. Khẳng định nào sau đây là đúng?


A.  Dãy số 
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Câu 7: [ Mức độ 1] Cho cấp số nhân 
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. Viết bốn số hạng đầu tiên của cấp số nhân đó.
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Câu 8: [ Mức độ 2] Cho hình hộp 
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[image: image41.emf]N

M

D

C

B

D'

A'

B'

C'

A



A. 
[image: image42.wmf]DAMN

¢¢

=

uuuuruuuur

.
B. 
[image: image43.wmf]AMNC

¢

=

uuuuruuur

.
C. 
[image: image44.wmf]BMDN

¢

=

uuuuruuuur

.
D. 
[image: image45.wmf]AMCN

=

uuuuruuur

.




 SEQ MTSec \r 1 \h \* MERGEFORMAT 

 SEQ MTChap \r 1 \h \* MERGEFORMAT 

Câu 9.
[ Mức độ 1] Cho dãy số  MACROBUTTON MTEditEquationSection2 Equation Chapter 1 Section 1 là một cấp số nhân. Khẳng định nào sau đây là đúng?


 A. Công bội là 
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 và số hạng đầu tiên là 
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Câu 10.
[ Mức độ 2] Cho hai đường thẳng phân biệt 
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Trong các mệnh đề dưới đây, mệnh đề nào sai?
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Câu 11.
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Câu 12.
[ Mức độ 2] Cho dãy số 
[image: image71.wmf](

)

n

u

, biết 
[image: image72.wmf]2.

2

n

un

=

. Số hạng 
[image: image73.wmf]2

u

 của dãy số là

                    A. 
[image: image74.wmf]2

2

u

=

 . 
  B. 
[image: image75.wmf]2

4

u

=

.
 C. 
[image: image76.wmf]2

8

u

=

.    
D. 
[image: image77.wmf]2

1

u

=

.
Câu 13. [ Mức độ 1]  Cho hình chóp 
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Câu 14. [ Mức độ 1] Trong không gian, cho đường thẳng 
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Câu 15. [ Mức độ 1] Cho cấp số cộng 
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. Công sai của cấp số cộng này bằng
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Câu 16. 
[ Mức độ 2] Một công ty cổ phần may mặc có một trong các phương thức trả lương trong hợp đồng hai năm cho công nhân như sau; mức lương ban đầu sẽ là 
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tháng và công nhân được tăng từ quý thứ ba trở đi. Mức lương tăng thêm theo quy định là lương mỗi quý hơn lương quý ngay trước đó 
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triệu đồng. Ngoài ra nếu công nhân luôn hoàn thành tốt chỉ tiêu công việc thì khi thanh toán hợp đồng sẽ còn được hưởng thêm một phần ba lương của quý cuối cùng. Hỏi nếu chị Mai nhận hợp đồng với công ty theo phương thức này và luôn hoàn thành tốt chỉ tiêu thì tổng số tiền chị Mai nhận được khi kết thúc hợp đồng đó là bao nhiêu?
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Câu 17. 
Ba số hạng đầu của một cấp số nhân theo thứ tự lần lượt là 
[image: image105.wmf]6;

xx

-

 và 
[image: image106.wmf]1

y

+

. Tìm 
[image: image107.wmf]y

, biết rằng công bội của cấp số nhân bằng 5.
A. 
[image: image108.wmf]71

4

y

=


B. 
[image: image109.wmf]77

2

y

=

.
C. 
[image: image110.wmf]73

2

y

=

.
D. 
[image: image111.wmf]73

4

y

=

.

Câu 18. 
Cho tứ diện 
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Câu 19. 
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. Khẳng định nào dưới đây là đúng khi kết luận về giá tri 
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Câu 20. 
Cho một dãy số tăng gồm 3 số hạng và là một cấp số cộng. Biết rằng các số hạng của nó có tổng bằng 12, tổng các bình phương bằng 56. Công sai 
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 của cấp số cộng đó bằng
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II. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1.
Tính 
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Câu 2.
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. Tìm công sai 
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 theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân.

c) Người ta xếp một mô hình tháp nhiều tầng bằng các viên gỗ khối lập phương kích thước giống hệt nhau như hình bên dưới (hình minh họa các tầng trên cùng thể hiện quy luật xếp tháp), biết rằng mỗi tầng đều được lát kín bới các viên gỗ.
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Bài 3. (2 điểm) Cho hình chóp 
[image: image150.wmf]SABCD

có đáy 
[image: image151.wmf]ABCD

 là hình vuông tâm 
[image: image152.wmf]O

, cạnh 
[image: image153.wmf]2

a

. Biết 
[image: image154.wmf](

)

SOABCD

^

và 
[image: image155.wmf]SOa

=

. Gọi 
[image: image156.wmf]H

là trung điểm của cạnh 
[image: image157.wmf]AB

.
a) Chứng minh 
[image: image158.wmf]ACSD

^


b) Chứng minh 
[image: image159.wmf]CD

^


[image: image160.wmf](

)

SHO
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I.PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1.
[ Mức độ 1] 
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Câu 2.
[ Mức độ 1] Cho ba số 
[image: image171.wmf],,
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 theo thứ tự là ba số hạng liên tiếp của một cấp số cộng. Đẳng thức nào sau đây đúng?
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Câu 3.
[ Mức độ 1] Cho cấp số cộng 
[image: image177.wmf](

)

n

u

 xác định bởi 
[image: image178.wmf]1

1

1

2

nn

u

uu

+

=-

ì

í

=+

î

. Số hạng thứ 10 của cấp số cộng trên là:

A. 19.
B. 15.
C. 23.
D. 17.
Lời giải








FB tác giả: Côngg Hiếnn






FB phản biện: Hà Vũ

- Vì cấp số cộng 
[image: image179.wmf](

)

n

u

 có 
[image: image180.wmf]1

2

nn

uu

+

=+

 nên công sai 
[image: image181.wmf]2

d

=

.


- Số hạng thứ 10 của cấp số cộng 
[image: image182.wmf]101

9

uud

=+

 = 
[image: image183.wmf]19.217

-+=

.
Câu 4.
[ Mức độ 1] Cho tứ diện 
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Câu 5. 
 [ Mức độ 1] Dãy số nào sau đây không thể là cấp số nhân?
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 Dãy số 
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Câu 6. 
[ Mức độ 2] Cho dãy số 
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. Khẳng định nào sau đây là đúng?


A.  Dãy số 
[image: image205.wmf](
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 là dãy số không tăng và không giảm.


B. Dãy số 
[image: image206.wmf](
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n
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 là dãy số giảm.


C. Dãy số 
[image: image207.wmf](
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n
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 là dãy số tăng.

D. Dãy số 
[image: image208.wmf](
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 là dãy số vừa tăng vừa giảm.
Lời giải
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Ta có 
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[image: image211.wmf]**
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 Dãy số 
[image: image212.wmf](
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n

u

 là dãy số tăng.
Câu 7. 
[ Mức độ 1] Cho cấp số nhân 
[image: image213.wmf](
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 với 
[image: image214.wmf]1
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 và công bội 
[image: image215.wmf]5
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. Viết bốn số hạng đầu tiên của cấp số nhân đó.


A. 
[image: image216.wmf]2;10;50;250

-

.

B. 
[image: image217.wmf]2;10;50;250

--
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C. 
[image: image218.wmf]2;10;50;250
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D. 
[image: image219.wmf]2;10;50;250
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.
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Ta có 
[image: image220.wmf](
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Bốn số hạng đầu tiên của cấp số nhân 
[image: image223.wmf](
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 là: 
[image: image224.wmf]2;10;50;250
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.

Câu 8. 
[ Mức độ 2] Cho hình hộp 
[image: image225.wmf].
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[image: image226.wmf],
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 lần lượt là trung điểm của 
[image: image227.wmf]AB
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 và 
[image: image228.wmf]CD
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. Khẳng định nào dưới đây là đúng?
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[image: image230.wmf]DAMN

¢¢

=

uuuuruuuur

.
B. 
[image: image231.wmf]AMNC
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D. 
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Câu 9.
[ Mức độ 1] Cho dãy số  MACROBUTTON MTEditEquationSection2 Equation Chapter 1 Section 1 là một cấp số nhân. Khẳng định nào sau đây là đúng?


 A. Công bội là 
[image: image236.wmf]2

 và số hạng đầu tiên là 
[image: image237.wmf]2

. 
  B. Công bội là 
[image: image238.wmf]1

 và số hạng đầu tiên là 
[image: image239.wmf]2

.



 C. Công bội là 
[image: image240.wmf]2

 và số hạng đầu tiên là 
[image: image241.wmf]1

.     
  D. Công bội là 
[image: image242.wmf]4

và số hạng đầu tiên là 
[image: image243.wmf]1

.
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Dãy số 
[image: image244.wmf]1,2,4,8,...

 là một cấp số nhân có công bội là 
[image: image245.wmf]2

 và số hạng đầu là 
[image: image246.wmf]1

.
Câu 10.
[ Mức độ 2] Cho hai đường thẳng phân biệt 
[image: image247.wmf],
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 và mặt phẳng 
[image: image248.wmf]()
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, trong đó 
[image: image249.wmf]()
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Trong các mệnh đề dưới đây, mệnh đề nào sai?

                    A. Nếu 
[image: image250.wmf]//
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 thì 
[image: image251.wmf]()
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B. Nếu 
[image: image252.wmf]()
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 thì 
[image: image253.wmf]ba
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                    C. Nếu 
[image: image254.wmf]//()
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 thì 
[image: image255.wmf]ba
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D. Nếu 
[image: image256.wmf]//
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 thì 
[image: image257.wmf]//()

bP

.
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                    A. Đúng vì 
[image: image258.wmf]()
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         B. Đúng vì 
[image: image259.wmf]()
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                     C. Đúng vì
[image: image260.wmf]()
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[image: image261.wmf]ba
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Câu 11.
[ Mức độ 2] 
[image: image262.wmf]3
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B. 
[image: image264.wmf]0

.


 C. 
[image: image265.wmf]2022
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D. 
[image: image266.wmf]2022

.
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                    Ta có: 
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 Câu 12.
[ Mức độ 2] Cho dãy số 
[image: image268.wmf](
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[image: image269.wmf]2.
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. Số hạng 
[image: image270.wmf]2
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                    A. 
[image: image271.wmf]2
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B. 
[image: image272.wmf]2
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C. 
[image: image273.wmf]2
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D. 
[image: image274.wmf]2
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Ta có: 
[image: image275.wmf]2
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Câu 13. 
[ Mức độ 1]  Cho hình chóp 
[image: image276.wmf].
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 có đáy là hình vuông, cạnh bên 
[image: image277.wmf]SA

vuông góc với mặt phẳng 
[image: image278.wmf](
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. Khẳng định nào sau đây sai?


A. 
[image: image279.wmf](
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BDSAC

^

.
B. 
[image: image280.wmf](
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C. 
[image: image281.wmf](
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D. 
[image: image282.wmf](
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   FB phản biện: Phan Văn Ánh  


[image: image283.emf]SABCD


Ta có: 
[image: image284.wmf](
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 mà theo đáp án C có 
[image: image285.wmf](
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[image: image286.wmf](
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 và 
[image: image287.wmf]()
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 có điểm chung 
[image: image288.wmf]S

 nên 
[image: image289.wmf](
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 và 
[image: image290.wmf]()
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 trùng nhau. Vô lý vậy C sai.
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[image: image292.wmf]Þ

 A đúng.
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[image: image294.wmf]Þ

 D đúng.
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[image: image296.wmf]Þ

 B đúng.
Câu 14. 
[ Mức độ 1] Trong không gian, cho đường thẳng 
[image: image297.wmf]D

 và điểm 
[image: image298.wmf]M

. Qua điểm 
[image: image299.wmf]M

có thể kẻ được bao nhiêu đường thẳng vuông góc với 
[image: image300.wmf]D
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A.
[image: image301.wmf]2

.
B. Vô số.
C. 
[image: image302.wmf]3

.
D. 
[image: image303.wmf]1

.
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FB phản biện: Phan Văn Ánh 


Ta xác định được một mặt phẳng 
[image: image304.wmf](
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 duy nhất qua 
[image: image305.wmf]M

 và vuông góc với 
[image: image306.wmf]D

. Khi đó 
[image: image307.wmf]D

 vuông góc với mọi đường thẳng trong 
[image: image308.wmf](

)

P

 và có vô số đường thẳng qua 
[image: image309.wmf]M

 nằm trong 
[image: image310.wmf](
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.
Câu 15. 
[ Mức độ 1] Cho cấp số cộng 
[image: image311.wmf](

)

n

u

, biết 
[image: image312.wmf]23
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. Công sai của cấp số cộng này bằng


A.
[image: image313.wmf]11

.
B.
[image: image314.wmf]3

.
C. 
[image: image315.wmf]3

-

.
D. 
[image: image316.wmf]7

.
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FB phản biện: Phan Văn Ánh  


            Ta có: 
[image: image317.wmf]32
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Câu 16. 
[ Mức độ 2] Một công ty cổ phần may mặc có một trong các phương thức trả lương trong hợp đồng hai năm cho công nhân như sau; mức lương ban đầu sẽ là 
[image: image318.wmf]8

 triệu đồng/ 
[image: image319.wmf]1

tháng và công nhân được tăng từ quý thứ ba trở đi. Mức lương tăng thêm theo quy định là lương mỗi quý hơn lương quý ngay trước đó 
[image: image320.wmf]1,2

triệu đồng. Ngoài ra nếu công nhân luôn hoàn thành tốt chỉ tiêu công việc thì khi thanh toán hợp đồng sẽ còn được hưởng thêm một phần ba lương của quý cuối cùng. Hỏi nếu chị Mai nhận hợp đồng với công ty theo phương thức này và luôn hoàn thành tốt chỉ tiêu thì tổng số tiền chị Mai nhận được khi kết thúc hợp đồng đó là bao nhiêu?


A.
[image: image321.wmf]217,2

 triệu đồng.
B.
[image: image322.wmf]208,2

 triệu đồng.
C. 
[image: image323.wmf]220

 triệu đồng.    D. 
[image: image324.wmf]227,6

 triệu đồng.
Lời giải








FB tác giả: Xuan Truong






FB phản biện: Phan Văn Ánh  

 Ta gọi các quý trong hai năm lần lượt là 
[image: image325.wmf]12345678
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. Khi đó ta có:


[image: image326.wmf]1
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[image: image327.wmf]2
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[image: image328.wmf]3
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[image: image329.wmf]4
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[image: image330.wmf]5
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[image: image331.wmf]6

27,61,228,8

u

=+=

 triệu; 
[image: image332.wmf]7
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[image: image333.wmf]8
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 triệu.

Số tiền được hưởng thêm sau khi hết hợp đồng là: 
[image: image334.wmf]31,2:310,4
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 triệu.

Tổng số tiền chị Mai nhận được là:
[image: image335.wmf](
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Câu 17. 
[ Mức độ 2]Ba số hạng đầu của một cấp số nhân theo thứ tự lần lượt là 
[image: image336.wmf]6;
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 và 
[image: image337.wmf]1

y
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. Tìm 
[image: image338.wmf]y

, biết rằng công bội của cấp số nhân bằng 5.
A. 
[image: image339.wmf]71
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B. 
[image: image340.wmf]77
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C. 
[image: image341.wmf]73
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D. 
[image: image342.wmf]73
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.
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Theo đề bài, ta có: 
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Câu 18. 
[ Mức độ 2]Cho tứ diện 
[image: image345.wmf]OABC

có 
[image: image346.wmf],,
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 đôi một vuông góc, 
[image: image347.wmf]OAOBOCa
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. Gọi 
[image: image348.wmf]K

 là trung điểm của đoạn thẳng 
[image: image349.wmf]AC

. Góc giữa hai đường thẳng 
[image: image350.wmf]BC

 và 
[image: image351.wmf]OK

 bằng.
A. 
[image: image352.wmf]60

°

.
B. 
[image: image353.wmf]30

°

.
C. 
[image: image354.wmf]90

°

.
D. 
[image: image355.wmf]45

°

.
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Gọi M là trung điểm AB, ta có 
[image: image357.wmf] // 
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(Có thể chứng minh 
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Suy ra tam giác 
[image: image361.wmf]OKM
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Câu 19. 
[ Mức độ 2]Kết quả của lim
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 viết được ở dạng 
[image: image364.wmf]7
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[image: image365.wmf],)
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. Khẳng định nào dưới đây là đúng khi kết luận về giá tri 
[image: image366.wmf]5
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[image: image367.wmf](10;20)
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B. 
[image: image368.wmf](30;40)
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C. 
[image: image369.wmf](0;10)
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D. 
[image: image370.wmf](20;30)
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Câu 20. 
[ Mức độ 2] Cho một dãy số tăng gồm 3 số hạng và là một cấp số cộng. Biết rằng các số hạng của nó có tổng bằng 12, tổng các bình phương bằng 56. Công sai 
[image: image372.wmf]d

 của cấp số cộng đó bằng


A. 
[image: image373.wmf]3

±

.
B. 2.
C. 
[image: image374.wmf]2
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.
D. 3.
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Gọi a,b,c là một dãy cấp số cộng.



Ta có: 
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)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

22

2

22

2

22

2

2

4

44456*

*:44456

1681616856

24856

4

22

ad

dd

dd

dddd

d

d

dd

=-

ì

ï

Û

í

-+++=

ï

î

-+++=

Û-+++++=

Û+=

Û=

Û=±Þ=






(vì dãy số tăng, d > 0).

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1.
Tính 
[image: image377.wmf]12
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  FB phản biện: Duy Tuấn
Ta có 
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